
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /2024/TT-BYT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

 

THÔNG TƯ 

 Quy định về hiến, lấy và điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người 

 

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 

ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối 

Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các nội dung về hiến, lấy và điều phối ghép mô, bộ 

phận cơ thể người. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người; các cơ sở lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; và các tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ sở lấy tạng: là các cơ sở y tế thực hiện vận động, hồi sức chết não cho 

bệnh nhân chết não và tổ chức lấy tạng để ghép cho bệnh nhân. 

2. Cơ sở ghép tạng: là cơ sở y tế có chức năng ghép tạng, có quản lý bệnh 

nhân đăng ký chờ ghép được điều phối tạng để ghép. 

3. Danh sách chờ ghép Quốc gia: là danh sách những người bệnh có chỉ định 

ghép và có đơn đăng ký ghép tạng với cơ sở ghép tạng để cung cấp thông tin. 

4. Đăng ký chờ ghép: Bệnh nhân có chỉ định ghép tạng làm đơn đăng ký 

chờ ghép với cơ sở ghép tạng (ghi rõ nguồn nhận mô, tạng từ nguồn cho sống 

hoặc sau khi chết, chết não). 

DỰ THẢO 
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5. Thời gian chờ ghép: Là thời gian bệnh nhân chờ ghép từ khi có chỉ định 

ghép của bác sĩ chuyên môn được cập nhập thành công lên Danh sách chờ ghép 

quốc gia đến thời điểm nhận tạng điều phối. 

6. Điều phối tạng: là quá trình phần phối các tạng được hiến tặng dựa trên 

các quy định và hướng dẫn được công bố, đảm bảo nguyên tắc hòa hợp giữa người 

hiến và người được ghép và bảo đảm công bằng giữa những người được ghép. 

7. Phần mềm đăng ký cấp thẻ trực tuyến: Là hệ thống đăng ký trực tuyến 

và cấp thẻ online, link: https://thehientang.vn/. 

8. Phần mềm Điều phối: là Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối ghép 

tạng Quốc gia, link: http://quanlyvadieuphoi.vnhot.vn/. 

9. Phần mềm Thông tin chết não và tư vấn vận động: là hệ thống thông tin 

do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người quản lý để tư vấn 

viên, điều phối viên trong mạng lưới cập nhập thông tin quá trình chẩn đoán chết 

não và quá trình tư vấn vận động hiến tạng từ người cho chết não, link: 

https://chetnao.vn/. 

10. Điều phối viên hiến tạng: là người có chức năng điều phối hoạt động 

hiến mô, tạng của người hiến sống hoặc người hiến chết/chết não theo quy định 

của luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác và các văn bản 

quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành có liên quan. 

11. Điều phối viên ghép tạng: là người có chức năng điều phối hoạt động 

tiếp nhận tạng hiến theo quy định của luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người 

và hiến lấy xác và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành có liên 

quan. 

12. Tư vấn viên hiến tạng: là nhân viên y tế hoặc cộng tác viên tại các cơ 

sở y tế thực hiện hoạt động tư vấn đối với người có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký 

hiến mô, tạng sau khi chết, chết não theo quy định của luật hiến, lấy ghép mô, bộ 

phận cơ thể người và hiến lấy xác và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn 

thi hành có liên quan. 

Điều 4. Nguyên tắc điều phối ghép tạng 

1. Tuân thủ các quy định về điều phối ghép tạng của pháp luật. 

2. Bảo đảm tính chính xác, công bằng, công khai và dựa trên “Danh sách 

chờ ghép Quốc gia”. 

3. Phần mềm Điều phối là công cụ sử dụng cho hoạt động điều phối ghép 

tạng. Thực hiện công khai qua phần mềm Điều phối 

4. Đảm bảo tính kịp thời 
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CHƯƠNG II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người 

1. Đầu mối đôn đốc thành lập, quản lý các nhóm chuyên gia chẩn đoán chết 

não và điều phối nhóm chuyên gia tổ chức chẩn đoán chết não tại các cơ sở y tế 

chưa đủ điều kiện thực hiện chẩn đoán chết não. 

2. Tham gia vận động và làm việc cùng gia đình, Cơ sở lấy tạng hoàn thiện 

hồ sơ hiến tặng ở người chết não. 

3. Cập nhập thông tin và thực hiện điều phối tạng hiến qua Phần mềm Điều 

phối. 

4. Giám sát quá trình phục hồi thi thể người chết não hiến tạng và phối hợp 

cùng Cơ sở lấy tạng, gia đình người hiến tặng tổ chức mai táng, phúng viếng, tri 

ân người hiến tặng cùng gia đình. 

5. Điều phối việc thanh toán các chi phí hồi sức, chẩn đoán chết chết não, 

lấy tạng, vận chuyển tạng giữa các Cơ sở lấy tạng và Cơ sở ghép tạng. 

Điều 6. Trách nhiệm của Cơ sở lấy tạng 

1. Thông báo về Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người khi có bệnh nhân tiến hành chẩn đoán chết não và kết quả vận động, hoàn 

thiện hồ sơ hiến tặng qua Phần mềm Thông tin chết não và tư vấn vận động. 

2. Hỗ trợ Cơ sở ghép tạng theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối Quốc 

gia về ghép bộ phận cơ thể người trong hoạt động chẩn đoán chết não, lấy tạng và 

vận chuyển điều phối tạng. 

3. Cử chuyên gia tham gia và phối hợp cùng nhóm chuyên gia lấy tạng thực 

hiện phục hồi thi thể người hiến và vận chuyển thi thể người hiến về gia đình theo 

nguyện vọng. 

4. Thực hiện và hỗ trợ gia đình hoàn thiện thủ tục để hưởng các quyền lợi 

theo quy định. Phối hợp cùng Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ 

thể người tổ chức phúng viếng, tri ân người hiến tặng cùng gia đình. 

5. Tổng hợp thông báo về Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận 

cơ thể người các chi phí hồi sức, chẩn đoán chết chết não, lấy tạng tại cơ sở. 

Điều 7. Trách nhiệm của Cơ sở ghép tạng 

1. Tiếp nhận đăng ký và cung cấp thông tin bệnh nhân đăng ký chờ ghép 

lên Danh sách chờ ghép quốc gia do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người quản lý trên Phần mềm Điều phối.  

2. Cử chuyên gia tham gia nhóm chuyên gia lấy tạng, công tác vận chuyển 

tạng theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người. 

3. Tiếp nhận thông tin điều phối, chuẩn bị bệnh nhân nhận tạng và phối hợp 

với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tiếp nhận, ghép 

tạng được điều phối cho bệnh nhân. 
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4. Báo cáo kết quả sau ca ghép tạng về Trung tâm Điều phối Quốc gia về 

ghép bộ phận cơ thể người. 

5. Thanh toán các chi phí điều phối, tư vấn, chẩn đoán, hồi sức chết não, 

lấy, bảo quản, vận chuyển tạng. 

CHƯƠNG III 

DANH SÁCH CHỜ GHÉP QUỐC GIA 

Điều 8. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng Danh sách chờ ghép 

quốc gia 

1. Danh sách chờ ghép quốc gia là cơ sở để quản lý và điều phối tạng ghép 

của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. 

2. Mọi bệnh nhân suy tạng có chỉ định ghép đều có quyền đăng ký vào Danh 

sách chờ ghép quốc gia qua các Cơ sở ghép tạng do người đăng ký lựa chọn.  

3. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cơ sở 

ghép tạng được cấp tài khoản đăng nhập Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều 

phối ghép tạng Quốc gia được truy xuất các dữ liệu trong Danh sách chờ ghép 

quốc gia. 

4. Mọi bệnh nhân có chỉ định, có nguyện vọng có đơn đăng ký chờ ghép 

với cơ sở y tế có chức năng ghép tạng phải được cung cấp đầy đủ thông tin lên 

danh sách chờ ghép quốc gia trên Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối ghép 

tạng Quốc gia và chỉ thực hiện ghép tạng cho bệnh nhân có tên trong danh sách 

chờ ghép quốc gia. 

Điều 9. Đăng ký thông tin vào Danh sách chờ ghép quốc gia 

1. Bệnh nhân suy tạng có chỉ định ghép tạng thay thế cần làm đơn đăng ký chờ 

ghép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục đính kèm gửi cho Cơ sở ghép tạng mong muốn. 

2. Cơ sở ghép tạng tiếp nhận đơn đăng ký chờ ghép của bệnh nhân và cung 

cấp thông tin bệnh nhân vào danh sách chờ ghép quốc gia trên Phần mềm Hệ 

thống Quản lý và Điều phối ghép tạng Quốc gia theo quy định chi tiết tại Bảng 1 

tại Phụ lục đính kèm, trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm tiếp nhận đơn. 

3. Khi không còn nguyện vọng chờ ghép tại bất kỳ thời điểm nào người 

bệnh chỉ cẩn làm đơn hủy đơn đăng ký chờ ghép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm 

theo gửi cho Cơ sở ghép tạng đã gửi đơn đăng ký chờ ghép. 

4. Khi tiếp nhận đơn hủy đơn đăng ký chờ ghép của người đã đăng ký chờ 

ghép Cơ sở ghép tạng trong vòng 24 tiếng có trách nhiệm thông báo về Trung tâm 

Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để bỏ thông tin người hủy đăng 

ký khỏi danh sách chờ ghép quốc gia. 

5. Chỉ các Cơ sở y tế có chức năng ghép tạng mới có quyền đánh giá điều 

kiện chờ ghép và tiếp nhận đơn đăng ký chờ ghép của bệnh nhân (nếu bệnh nhân 

có nguyện vọng) và đăng ký danh sách chờ ghép quốc gia trên Phần mềm Hệ 
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thống Quản lý và Điều phối ghép tạng Quốc gia. Hồ sơ đánh giá điều kiện chờ 

ghép và đơn đăng ký chờ ghép của bệnh nhân do Cơ sở y tế có chức năng ghép 

tạng tiếp nhận lưu trữ, bảo quản theo quy định hiện hành. 

6. Quy chế cung cấp, quản lý thông tin, quy chẩn hóa và sử dụng, bảo mật 

thông tin của danh sách chờ ghép quốc gia trên Phần mềm Hệ thống Quản lý và 

Điều phối ghép tạng Quốc gia được Bộ Y tế quy định riêng và sẽ cập nhập liên 

tục hàng năm. 

CHƯƠNG IV 

ĐĂNG KÝ HIẾN TẶNG VÀ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VẬN ĐỘNG 

HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG 

 Điều 10. Đăng ký hiến tặng mô, tạng 

1. Bên cạnh hình thức đăng ký trực tiếp tại các cơ sở y tế như quy định của 

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày năm 2006, 

chấp nhận hình thức đăng ký hiến hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não bằng 

Phần mềm đăng ký cấp thẻ trực tuyến với giá trị tương đương do Trung tâm Điều 

phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người xây dựng và quản lý. 

2. Người dân đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não tại các cơ 

sở y tế, các cơ sở y tế có trách nhiệm làm thẻ (cứng) hoặc thẻ online đều phải cung 

cấp thông tin đăng ký lên trên Phần mềm đăng ký cấp thẻ trực tuyến. 

3. Quy chế quản lý, chẩn hóa và sử dụng, bảo mật thông tin trên Phần mềm 

đăng ký cấp thẻ trực tuyến được Bộ Y tế quy định riêng và sẽ cập nhập liên tục 

hàng năm. 

Điều 11. Mạng lưới tư vấn vận động hiến tặng mô, tạng 

Mạng lưới tư vấn vận động hiến tặng mô, tạng do Trung tâm Điều phối 

Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thành lập và quản lý thống nhất toàn quốc. 

Trung tâm có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động mạng lưới minh bạch và 

báo cáo trực tiếp về Bộ Y tế. 

Mạng lưới tư vấn vận động hiến tặng mô, tạng bao gồm các “Tổ Tư vấn 

viên vận động hiến tặng mô, tạng” thuộc các cơ sở y tế đa khoa từ tuyến tỉnh trở 

lên (do cơ sở y tế ra quyết định thành lập và được thông báo về Trung tâm để 

Trung tâm xác nhận là thành viên của mạng lưới). 

 “Tổ Tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng” là các bác sĩ, điều dưỡng, 

tại các khoa Hồi sức, Cấp cứu, Khám bệnh, Nội thần kinh, Ngoại thần kinh... và 

nhân viên công tác xã hội của bệnh viện. Các thành viên Tổ tư vấn tham gia tìm 

kiếm, tiếp cận gia đình bệnh nhân chết não tiềm năng, tư vấn, vận động... phải 

được đào tạo chuyên môn và báo cáo kết quả công việc hàng tuần về Trung tâm 

Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người qua Phần mềm Thông tin chết 

não và tư vấn vận động. 

Tiêu chuẩn thành viên, vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt 

động của  “Tổ Tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng” được Bộ Y tế quy định 

riêng và sẽ cập nhập liên tục hàng năm. 
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“Tổ Tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng” tại các cơ sở ghép tạng là 

một tiêu chí bổ sung trong các tiêu chỉ đánh giá Quy định về điều kiện đối với cơ 

sở y tế lấy, ghép mô, tạng và trình tự thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động (đã 

quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BYT). 

Điều 12. Chế độ chính sách cho người tham gia tư vấn vận động hiến 

tặng mô, tạng 

Xây dựng phụ cấp dành cho Tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng hàng 

tháng. 

Xây dựng chế độ tiền công cho người tham gia vận động hiến tặng mô, tạng 

sau khi chết, chết não thành công. 

Đưa thành tích vận động hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não thành 

công là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại, khen thưởng viên chức cuối năm 

trong ngành y. 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC HỒI SỨC VÀ CHẨN ĐOÁN CHẾT NÃO CHO NGƯỜI 

HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG 

Điều 13. Tổ chức hồi sức cho bệnh nhân chết não 

- Mọi cơ sở y tế từ đa khoa tuyến tỉnh trở lên có đủ điều kiện tiêu chuẩn 

nhân lực, trang thiết bị của phòng hồi sức cấp cứu đều có thể tổ chức hồi sức chết 

não cho bệnh nhân chết não tiềm năng (có điểm glasgow từ 5 điểm trở xuống) và 

bệnh nhân đang chẩn đoán chết não. 

- Bác sĩ hồi sức tại cơ sở y tế sẽ thực hiện hồi sức với sự hỗ trợ, hướng dẫn 

của chuyên gia hồi sức do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người cử đến dựa trên danh sách chuyên gia hồi sức do các cơ sở y tế có chức 

năng ghép tạng cung cấp. 

- Quá trình hồi sức cho bệnh nhân chết não tiềm năng và bệnh nhân đang 

chẩn đoán chết não được thực hiện theo các quy định, quy trình hồi sức hiện hành 

và báo cáo thông tin thường xuyên cho Điều phối viên của Trung tâm Điều phối 

Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được giao nhiệm vụ và lãnh đạo tại cơ sở 

y tế đang hồi sức cho bệnh nhân. 

- Toàn bộ chi phí hồi sức cho bệnh nhân chết não tiềm năng và bệnh nhân 

đang chẩn đoán chết não sẽ do Bảo hiểm y tế chí trả, các mục ngoài danh mục chi 

trả được Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chi trả dựa 

trên đóng góp từ các cơ sở ghép tạng và nguồn tài trợ tự nguyện khác. 

Điều 14. Tổ chức chẩn đoán chết não 

- Mọi cơ sở y tế từ đa khoa tuyến tỉnh trở lên có đủ điều kiện tiêu chuẩn 

nhân lực, trang thiết bị như quy định của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể 

người và hiến, lấy xác và Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT đều có thể tổ chức 

chẩn đoán chết não cho bệnh nhân. 
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- Không vận chuyển bệnh nhân đi cơ sở khác để thực hiện chẩn đoán chết não. 

- Ưu tiên các chuyên gia các chuyên ngành theo quy định tại cơ sở y tế đang 

điều trị cho bệnh nhân tham gia chẩn đoán chết não. Trường hợp không có hoặc 

không đủ chuyên gia hoặc cần hỗ trợ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người sẽ cử chuyên gia hỗ trợ hoặc tham gia chẩn đoán chết não đến 

dựa trên danh sách chuyên gia do các cơ sở y tế có chức năng ghép tạng cung cấp. 

- Giám đốc cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân công bố tình trạng chết não 

của bệnh nhân bằng văn bản dựa trên kết quả làm việc độc lập của các chuyên gia 

theo quy định của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 

và Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT. 

- Toàn bộ chi phí chẩn đoán chết não sẽ do Bảo hiểm y tế chí trả, các mục 

ngoài danh mục chi trả được Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ 

thể người chi trả dựa trên đóng góp từ các cơ sở ghép tạng và nguồn tài trợ tự 

nguyện khác. 

Điều 15. Phục hồi thi thể và tri ân người chết não hiến tạng 

- Bác sĩ tham gia lấy tạng hoặc bác sĩ của cơ sở y tế tham gia lấy tạng có 

trách nhiệm phục hồi thi thể cho người chết não hiến tạng với sự giám sát của 

Điều phối viên của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 

được giao nhiệm vụ. 

- Thi thể người hiến tặng sau khi phục hồi được chuyển về gia đình thực 

hiện tang lễ theo nguyện vọng của gia đình do các cơ sở y tế tham gia lấy tạng 

cùng phối hợp thực hiện với sự giám sát của Điều phối viên của Trung tâm Điều 

phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được giao nhiệm vụ. 

- Cơ sở y tế nơi mổ lấy tạng của người hiến tạng (trường hợp có chức năng 

ghép tạng) hoặc đại diện các cơ sở y tế tham gia lấy tạng (trường hợp nơi mổ lấy 

tạng không có chức năng ghép) tổ chức tri ân và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp 

Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người hiến tặng. 

- Chi phí phục hồi thi thể và tri ân người chết não hiến tạng được chi trả 

bằng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 104/2017/TT-BTC và tài trợ 

tự nguyện của tổ chức, cá nhân khác. 

CHƯƠNG VI 

MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU PHỐI MÔ, TẠNG 

Điều 16. Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối ghép tạng Quốc gia 

Là công cụ thực hiện điều phối tạng hiến tự động do Trung tâm Điều phối 

Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người quản lý trên cơ sở Danh sách chờ ghép quốc 

gia lưu trữ trong Phần mềm Điều phối do Cơ sở ghép tạng được Trung tâm Điều 

phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cấp tài khoản cập nhập thông tin. 

Kết quả điều phối tự động là kết quả hiển thị nguyên tắc xác định ghép cặp 

đã nêu tại Điều 10, có giá trị quyết định để Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép 

bộ phận cơ thể người và các Cơ sở ghép tạng thực hiện điều phối cũng như báo 

cáo Bộ Y tế và các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
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Dữ liệu lưu trữ trên Phần mềm Điều phối được mã hóa tuân thủ quy định 

tại Điều 38 cũng như đảm bảo nguyên tắc chung: Giữ bí mật về các thông tin có 

liên quan đến người hiến, người được ghép, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Người bệnh chờ ghép tạng có thể tìm kiếm thông tin chờ ghép của mình trên 

Phần mềm Điều phối qua thông tin do Cơ sở ghép tạng đăng ký lên cung cấp. 

Danh sách kết quả điều phối mỗi ca điều phối được công khai thông tin trên 

Phần mềm Điều phối theo nguyên tắc ẩn danh (chi tiết quy định tại Điều 12 bên 

dưới). 

Điều 17. Mạng lưới điều phối hiến, lấy, ghép tạng tại Việt Nam 

Mạng lưới điều phối hiến, lấy, ghép tạng tại Việt Nam do Trung tâm Điều 

phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thành lập và quản lý thống nhất toàn 

quốc. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động mạng lưới minh 

bạch và báo cáo trực tiếp về Bộ Y tế. 

Mạng lưới điều phối hiến, lấy, ghép tạng tại Việt Nam bao gồm các đơn vị 

điều phối tại các cơ sở ghép tạng (do cơ sở ghép tạng ra quyết định thành lập và được 

thông báo về Trung tâm để Trung tâm xác nhận là thành viên của mạng lưới). 

Các đơn vị điều phối tại các cơ sở ghép tạng sẽ có các: Điều phối viên hiến 

tạng, Điều phối viên ghép tạng, Tư vấn viên hiến tạng tham gia các hoạt động 

chuyên môn có thể là viên chức do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người cử về hoặc nhân viên y tế tại cơ sở ghép tạng cử thực hiện phải 

được đào tạo chuyên môn và báo cáo kết quả công việc hàng tuần về Trung tâm 

Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. 

Đơn vị điều phối tại các cơ sở ghép tạng là một tiêu chí bổ sung trong các 

tiêu chỉ đánh giá Quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, tạng và 

trình tự thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động (đã quy định tại Quyết định số 

08/2008/QĐ-BYT). 

Tiêu chuẩn thành viên, vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt 

động của Đơn vị điều phối tại các cơ sở ghép tạng được Bộ Y tế quy định riêng 

và sẽ cập nhập liên tục hàng năm. 

Điều 18. Chế độ chính sách cho người tham gia điều phối mô, tạng 

Xây dựng phụ cấp dành cho Điều phối viên hiến, ghép tạng hàng tháng. 

Xây dựng chế độ tiền công cho người tham gia điều phối, vận chuyển tạng 

ghép giữ các cơ sở y tế thành công. 

Xây dựng chế độ bảo hiểm thân thể, tai nạn cho Điều phối viên hiến, ghép 

khi tham gia điều phối, vận chuyển tạng ghép giữ các cơ sở y tế. 
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CHƯƠNG VII 

TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CÁO THÔNG TIN ĐIỀU PHỐI 

Điều 19. Truyền thông trong điều phối ghép tạng 

1. Truyền thông trong điều phối ghép tạng phải đảm bảo mục tiêu tuyên 

truyền giá trị nhân văn, nhân đạo, góp phần phổ biến gương người tốt, chính sách 

của nhà nước về hoạt động hiến, lấy, điều phối, ghép mô, tạng và nguyên tắc vô 

danh, không tạo thêm đau buồn cho gia đình người hiến, không tạo ra mặc cảm 

cho người nhận tạng và gia đình. 

2. Điều kiện khi truyền thông, cung cấp thông tin về các trường hợp điều 

phối giữa các cơ sở ghép tạng đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện 

của gia đình người hiến, người nhận tạng (hàng thừa kế thứ nhất theo Điều 651 

Luật Dân sự năm 2015) và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người. 

3. Khi truyền thông các ca hiến, lấy, điều phối và ghép mô, tạng thực hiện 

toàn bộ tại một cơ sở ghép tạng, cơ sở ghép tạng đó có quyền cung cấp thông tin, 

thực hiện truyền thông đảm bảo nguyên tắc được được quy định tại Điều 4, 38 

Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và 

Điều 4 Luật báo chí năm 2016. 

4. Các thông tin, hình ảnh khi truyền thông phải đảm bảo không tiết lộ danh 

tính của người hiến, người nhận và hình ảnh phẫu thuật trong phòng mổ. 

Điều 20. Quy định công khai thông tin khi điều phối 

Các thông tin khi điều phối được công khai theo nguyên tắc ẩn danh, chỉ 

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cơ sở ghép tạng, 

Cơ sở lấy tạng, cơ sở y tế có liên quan trực tiếp đến ca điều phối biết được các 

thông tin chi tiết của người hiến, người nhận trong ca điều phối. 

Mọi cá nhân, đơn vị liên quan biết được các thông tin chi tiết của người 

hiến, người nhận trong ca điều phối có nghĩa vụ đảm bảo giữ bí mật thông tin theo 

quy định tại Điểm 4, Điểu 4 và Điều 38 của Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận 

cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006. 

Mọi trường hợp công khai thông tin đều phải nhận được sự đồng ý của gia 

đình người hiến, người nhận tạng kể cả khi việc công khai thông tin đã tuân thủ 

theo quy định của Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy 

xác năm 2006. 

Nếu người nhận tạng có mong muốn trao đổi thông tin với gia đình người 

hiến tạng sau khi chết phải được sự đồng ý đại diện hàng thừa kế thứ nhất (theo 

Điều 651 Luật Dân sự năm 2015) của gia đình người hiến và mọi trao đổi phải 

thực hiện qua Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bằng 

hình thức: thư viết tay, email hoặc thiệp. 

Điều 21. Quy định báo cáo thông tin sau điều phối 

Sau khi lấy tạng Cơ sở lấy tạng liên quan ca điều phối có trách nhiệm báo 

cáo kết quả tổ chức tri ân và thực hiện các quyền lợi của người hiến tặng theo quy 

định của pháp luật hiện hành gồm: Kỷ niệm chương về sức khỏe nhân dân, chi 
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phí mai táng khí bằng mười tháng lương cơ bản. Báo cáo một lần sau khi đã thực 

hiện đầy đủ. Sau 2 tháng, nếu Cơ sở lấy tạng chưa thực hiện được đầy đủ các chế 

độ, quyền lợi cho người hiến tặng thì cũng báo cáo, nêu rõ lý do chưa thực hiện. 

Sau khi ghép tạng Cơ sở ghép tạng liên quan ca điều phối có trách nhiệm 

báo cáo kết quả sau ghép tạng về Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận 

cơ thể người. Quá trình theo dõi chăm sóc bệnh nhân sau ghép hàng năm Cơ sở 

ghép tạng báo cáo về Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 

tình trạng bảo tồn tạng ghép qua phần mềm Điều phối. Trường hợp đặc biệt theo 

yêu cầu của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. 

CHƯƠNG VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2024.  

Điều 23. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung 

tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các đơn vị liên quan có 

trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này. 

2. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chịu trách 

nhiệm chuyên môn liên quan đến việc công bố và cập nhật các khung báo cáo, 

bảng tính điểm theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ 

chức thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về Bộ Y tế  để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban xã hội của Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ); 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, PC (02b). 

BỘ TRƯỞNG 
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Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2022/TT-BYT ngày    tháng    năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Y tế )  

 

Bảng 1: Thông tin đăng ký vào “Danh sách chờ ghép Quốc gia” 

TT Tên thông tin Loại dữ liệu Kiểu 

1.  Họ và tên Chữ Bắt buộc 

2.  Ngày tháng năm sinh Ngày tháng Bắt buộc 

3.  Giới tính Chữ Bắt buộc 

4.  Địa chỉ Chữ Bắt buộc 

5.  Nghề nghiệp Chữ Không bắt buộc 

6.  Nơi công tác Chữ Không bắt buộc 

7.  Thẻ căn cước/Hộ chiếu số   

- Số Số Bắt buộc 

- Nơi cấp Chữ Bắt buộc 

- Ngày cấp Ngày tháng Bắt buộc 

8.  Điện thoại Số Bắt buộc 

9.  Email Chữ Không bắt buộc 

10.  Chẩn đoán Chữ Bắt buộc 

11.  Mô, tạng chờ ghép Chữ Bắt buộc 

12.  Nhận tạng từ người hiến Chết não / sống Bắt buộc 

13.  Nhóm máu Chữ Bắt buộc 

14.  Chiều cao Centimet Bắt buộc 

15.  Cân nặng Kg Bắt buộc 

16.  HLA-DR Số Bắt buộc 

17.  Kháng thể cPRA Chữ Bắt buộc 

18.  Tình trạng cấp cứu Chữ Bắt buộc 

19.  Đã hiến tạng Số Bắt buộc 

20.  Điện thoại người thân Số Bắt buộc 

21.  Bác sỹ chỉ định / theo dõi  Bắt buộc 

Họ và tên Chữ Không bắt buộc 

Số điện thoại Số Không bắt buộc 

Email Chữ Không bắt buộc 

22.  Ngày đăng ký chờ ghép Chữ Hệ thống tự tạo 
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Mẫu số 01: Đơn đăng ký chờ ghép 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                          

ĐƠN TỰ NGUYỆN ĐĂNG KÝ CHỜ GHÉP TẠNG 

 

                      Kính gửi : .............................................................................................  

Tên tôi là : ........................................................................................................................ 

Ngày:.............tháng:.............năm sinh:....................;  Giới tính:....................... 

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................ 

Nghề nghiệp :............................................; Nơi công tác (nếu có):.................................. 

Giấy CMND/Hộ chiếu số:................................; Cấp ngày:.............................................. 

Nơi cấp:.............................................................; Điện thoại (nếu có):............................. 

Email (nếu có):................................................................................................................. 

 

 Vì tình trạng bệnh hiểm nghèo bị suy cơ quan nội tạng không thể phục hồi buộc 

phải ghép tạng thay thế để cứu sống tính mạng và cải thiện cuộc sống. Sau khi tìm hiểu 

và được tư vấn về những ý nghĩa và rủi ro của việc ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tôi 

tự nguyện đăng ký ghép tạng: 

   Thận   Tim   Tụy 

   Gan   Phổi   Khác:.................. 
  

 Tại cơ sở ghép tạng:..........................................................................................  

 

Tôi đề nghị được nhận tạng ghép từ  Người cho chết não hoặc  Người cho 

sống hoặc  Cả hai nguồn hiến để ghép cho tôi. 

 

Việc đăng ký ghép bộ phận cơ thể người này không kèm theo bất cứ một yêu cầu 

hoặc điều kiện nào khác. 

 Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình . 

 Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nếu người đăng ký ghép chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ 

năng lực hành vi dân sự hoặc đang trong tình trạng 

hôn mê hoặc không tỉnh táo 

..........., ngày..........tháng.......năm 20..... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên ) 

..............., ngày..........tháng.......năm 20.....  

Người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật  

(Ký, ghi rõ họ tên )  
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Mẫu số 02: Đơn hủy đăng ký chờ ghép 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                          

ĐƠN HỦY ĐĂNG KÝ CHỜ GHÉP TẠNG 

 

                      Kính gửi : .............................................................................................  

Tên tôi là : ........................................................................................................................ 

Ngày:.............tháng:.............năm sinh:....................;  Giới tính:....................... 

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................ 

Nghề nghiệp :............................................; Nơi công tác (nếu có):.................................. 

Giấy CMND/Hộ chiếu số:................................; Cấp ngày:.............................................. 

Nơi cấp:.............................................................; Điện thoại (nếu có):............................. 

Email (nếu có):................................................................................................................. 

 

 Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện đăng ký chờ ghép tạng: 

   Thận   Tim   Tụy 

   Gan   Phổi   Khác:.................. 
  

 Tại cơ sở ghép tạng:..........................................................................................  

 

Với nguồn tạng ghép từ  Người cho chết não hoặc  Người cho sống hoặc  

Cả hai nguồn hiến. 

 

 Sau một thời gian suy nghĩ, nay tôi làm đơn này đề nghị huỷ việc đăng ký tự 

nguyện đăng ký chờ ghép của tôi. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nếu người đăng ký ghép chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ 

năng lực hành vi dân sự hoặc đang trong tình trạng 

hôn mê hoặc không tỉnh táo 

..........., ngày..........tháng.......năm 20..... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên ) 

..............., ngày..........tháng.......năm 20.....  

Người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật  

(Ký, ghi rõ họ tên )  
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Mẫu số 03: Quyết định điều phối tạng 
BỘ Y TẾ 

TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA 

VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 
______________________________ 

 

Số: ……/QĐ-ĐPGTQG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  

Hà Nội, ngày ... tháng … năm 20… 

         

QUYẾT ĐỊNH  

Vv phê duyệt kết quả điều phối qua Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối 

ghép tạng Quốc gia lần thứ … năm 20… 

 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

 

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày năm 

2006; 

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực 

thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3049/QĐ-BYT ngày 21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép 

bộ phận cơ thể người; 

Căn cứ Quyết định xác định chết não số ……………. ngày …/…../…… của Giám 

đốc bệnh viện ………………. Về việc công bố kết luận chết não của bệnh 

nhân………………. (trường hợp hiến sau khi chết não); 

Căn cứ kết quả điều phối tự động qua Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối 

ghép tạng Quốc gia và cam kết nhận tạng ghép của người nhận được ưu tiên cùng cơ sở 

ghép tạng có bệnh nhân chờ ghép; 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý Thông tin – Thẻ hiến và Phòng Tư vấn – Điều 

phối,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả điều phối qua Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều 

phối ghép tạng Quốc gia lần thứ … năm 20… với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Người hiến tặng: 

- Họ và tên: 

- Giới tính 

- Ngày tháng năm sinh: 

- Quê quán: 
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- Quyết định chết não số …….. ngày……… tại bệnh viện………. 

- Tạng điều Phối: 

2. Người nhận 

Loại Họ và 

tên 

Ngày sinh Giới tính Quê quán Nơi ghép Ghi chú 

Thận       

Tim       

Gan       

Phổi       

…       

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành. 

 

Điều 3. Các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     

- Như Điều 3; 

- Các PGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, QLTTTH, TVĐP. 

 GIÁM ĐỐC  
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Mẫu số 04: Biên bản giao nhận tạng điều phối 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

……., ngày … tháng …… năm ……….. 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TẠNG ĐIỀU PHỐI 

 

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người, Nghị định số 118/2016/NĐ-CP, ngày 22/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người; 

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng Chính về việc 

thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định xác định chết não số ……………. ngày …/…../…… của Giám đốc 

bệnh viện ………………. Về việc công bố kết luận chết não của bệnh nhân………………. 

(trường hợp hiến sau khi chết não); 

Căn kết quả điều phối nguồn mô, tạng theo hệ thống điều phối mô, tạng Quốc gia, theo 

đó, ……. tạng (Cụ thể gồm:………………………………………) được điều phối từ bệnh 

viện ……………………………………. để ghép cho …… bệnh nhân đang theo dõi, điều trị 

tại Bệnh viện ……………………………………. có tên trong Danh sách chờ ghép quốc gia. 

Thông tin người hiến đa tạng chết não:  

Họ và tên:…………………, sinh ngày: ……………; địa chỉ: ……………………... 

…………………………………………………………………………….……………….. 

Số Bệnh án: ………………..; Giới tính: …………., nhóm máu …………..; được xác 

định chết não hồi ………… ngày ……/………./…………... 

Đại diện bên lấy tạng:........................................................................................................... 

Đại diện Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia: ……………………….…….. 

Đại diện bên nhận tạng:....................................................................................................... 

Thời gian giao nhận: ................ giờ......... phút, ngày ……/………./…………... 

Địa điểm giao nhận: Bệnh viện ………………………………………………. 

 

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên nhận một bản. Mọi thông tin người hiến 

tạng chết não đều được bảo mật theo quy định của pháp luật. 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ LẤY 

TẠNG 

ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ĐIỀU 

PHỐI GHÉP TẠNG QUỐC GIA 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ GHÉP 

TẠNG 

Ký, đóng dấu Ký, đóng dấu Ký, đóng dấu 
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